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TRÍCH YẾU 

 ùng với sự phát triển nhanh chóng của m ng internet, ngày càng nhiều người có thói quen 

đọc  áo, nghe nh c, lướt we , xem phim…Online đã là một phần kh ng thể thi u trong cuộc 

sống hiện đ i.  Song song với việc lướt we , ngày càng nhiều người thích mua hàng qua 

m ng, hay chỉ đ n giản là ngắm nghía các sản phẩm trên m ng. Trong th  giới hiện đ i ngày 

nay, m  h nh mua sắm qua m ng sẽ càng được nhiều người ưa chuộng. Việc mua sắm trở nên 

đ n giản, ti t kiệm và nhanh chóng h n  ao giờ h t. 
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1. Nhập đề 

Trên th  giới đã phát triển rầm rộ m  h nh mua sắm qua m ng, nước ta trong vài năm trở l i 

đây c ng đã có r t nhiều các trang we  được thành lập phục vụ cho m  h nh mua sắm này. 

 ên c nh đó, các c ng ty, doanh nghiệp, ngay cả các quán ăn, cửa hàng, hộ gia đ nh c ng dần 

chuyển c ng việc  u n  án của m nh lên m ng.  iều này vừa ti t kiệm thời gian, chi phí, vừa 

giúp cho th  trường của họ được mở rộng.  

 ối với người mua hàng qua m ng, khi họ g  vào trang google sản phẩm mà họ muốn mua, 

có v  vàn các k t quả từ những kênh mua sắm khác nhau. Họ được ngắm nghía thỏa thích các 

sản phẩm  y. Họ được tự do lựa chọn, so sánh giá thành của sản phẩm đó ở những cửa hàng 

khác nhau chỉ bằng một cái click chuột. Tuy chỉ là một vài cái click chuột nhưng với k t quả 

được t m ki m trên google,   n c ng phải tốn một khoản thời gian đáng kể cho sự lựa chọn 

của m nh. 

 ùng với sự phát triển nhanh chóng của m ng xã hội Facebook ở Việt Nam, c n nghiện 

Face ook đa t o ra một thói quen trong cộng đồng người sử dụng Facebook, mỗi khi bật tr nh 

duyệt lên,  ên c nh các trang tin tức, diễn đàn, Face ook lu n được duyệt qua như một c ng 

việc phải làm mỗi khi online. Nhiều người đã nh n th y tiềm năng quảng  á sản phẩm từ 

Facebook, bằng cách t o ra một trang cá nhân trên Face ook và upload h nh ảnh sản phẩm, 

tag vào ảnh những người nằm trong Friend list như một cách giới thiệu sản phẩm d ch vụ đ n 

với mọi người. Phần lớn những người  án hàng trên m ng hiện nay đều có ít nh t một tài 

khoản trên các trang  án hàng trực tuy n, sự độc lập giữa Face ook và các ứng dụng 

ecommercial làm người sử dụng tốn nhiều thời gian h n để cập nhập th ng tin sản phẩm, 

đồng thời cách làm này đ i khi đi ngược l i với quy tắc ti p th  hướng đ n khách hàng mục 

tiêu trong kinh doanh. 

 ã từng là những người mua hàng qua m ng, chúng t i c ng hiểu được v n đề trên.  húng 

t i mong muốn có một trang web, hay một hệ thống nào đó mà khi chúng t i mua hàng, nó có 

thể giúp chúng t i chọn lựa sản phẩm nào là tốt, giá cả c nh tranh, nhà cung c p đáng tin cậy 

mà có thể giảm thiểu tối đa thời gian đi mua sắm cùa chúng t i. Kh ng thể chờ đợi, chúng t i 

đã  ắt tay vào làm hệ thống mà chúng t i có thể gói gọn trong một câu: kênh mua  án, chia 

sẽ của cộng đồng m ng. 
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2. Tổng quan / Lý thuyết 

2.1 Xây dựng mô hình lập trình 

 ể có thể dễ dàng phát triển và  ảo tr  sau này, chúng t i xây dựng một m  h nh lập tr nh dựa 

trên ki n thức và kinh nghiệp của chúng t i. Một m  h nh lập tr nh tốt còn giúp cho các thành 

viên trong nhóm phân chia nhiệm vụ r  ràng và làm việc đồng bộ với nhau. Sau đây là m  

h nh và phư ng pháp xây dựng m  h nh đó. 

  ô hình   l p 2.1.1

 húng t i chọn m  h nh 3 lớp v  nó mang đ n khả năng quản lý cao các thành phần của hệ 

thống. Nói đ n m  h nh đa lớp là nói đ n sự phân chia logic, nhóm các thành phần có cùng 

chức năng l i với nhau. Nhờ đó, trách nhiệm của mỗi thành phần được phân đ nh r  ràng và 

kh ng    chồng chéo lên nhau. Sự thay đổi ở lớp này sẽ ít gây ảnh hưởng đ n lớp khác. M  

h nh 3 lớp gồm: Presentation Layer,  usiness Logic Layer và  ata  ccess Layer. 

Presentation
Layer

Business Logic
Layer

Data Access
Layer

Trình bày kết quả và thu thập dữ liệu

Thực hiện các nghiệp vụ chính của hệ thống

Truy xuất và cập nhật dữ liệu của ứng dụng

Truy vấn CSDL

Cung cấp dữ liệu

Xử lý dữ liệu

Cho ra kết quả

Cung cấp dữ liệu 

người dùng nhập vào

Xử lý đầu vào

Cập nhật dữ liệu

 

H nh 1 M  h nh 3 lớp 

Data Access Layer (DAL): gồm một số thành phần có chức năng truy xu t và cập nhật 

CSDL. Giao ti p trực ti p với  S L th ng qua các d ch vụ do chính các Hệ quản tr  CSDL 

cung c p như SQL Server, Oracle, …  
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Business Logic Layer (BLL): thực hiện các nghiệp vụ chính của hệ thống. Sử dụng các d ch 

vụ do lớp DAL cung c p và cung c p d ch vụ cho lớp PL. Lớp này  ao gồm: 

 Service Interface: cung c p một giao diện lập tr nh cho lớp PL. Cho bi t các d ch vụ 

mà lớp PL có thể sử dụng mà kh ng cần quan tâm chúng được thực hiện như th  nào. 

 Business Entities: là các đối tượng nghiệp vụ của hệ thống.  ùng để trao đổi th ng tin 

giữa lớp PL và   L. 

 Business Components: là thành phần thực thi các d ch vụ Service Interface cung c p 

Presentation Layer (PL): đảm nhận nhiệm vụ giao ti p với người dùng. Nó có chức năng 

nhận các th ng tin từ người dùng và hiển th  k t quả.  ể làm được điều đó, lớp này sẽ sử 

dụng các d ch vụ do lớp Business Logic cung c p. Lớp này  ao gồm: 

 User Interface Components: ch u trách nhiệm thu thập và hiển th  th ng tin cho người 

dùng. 

 User Interface Process Components: quản lý các quy tr nh chuyển đổi giữa các User 

Interface Components. 

Chi ti t hiện thực các thành phần sẽ được m  tả ở phần sau. 

 LINQ To SQL 2.1.2

LINQ (Language Integrated Query – Ng n ngữ truy v n tích hợp  là c ng nghệ mới của 

Microsoft hỗ trợ truy v n trên nhiều lo i dữ liệu với cùng một cách thức. 

LINQ được chia làm 5 nhóm nhỏ h n là: 

 LINQ To Objects 

 LINQ To XML 

 LINQ To Datasets 

 LINQ To SQL 

 LINQ To Entities 

Trong đó LINQ To SQL hỗ trợ truy v n  S L Mircrost SQL Server. Nó nhanh chóng t o ra 

các lớp truy xu t dữ liệu (của lớp DAL) và các đối tượng nghiệp vụ (của lớp BLL). 

Một bảng Product sẽ được LINQ ánh x  thành lớp nghiệp vụ Product và lớp truy xu t CSDL 

Products (kiểu dữ liệu Table<Product>). 

Ngoài ra, điểm m nh của LINQ là khả năng ánh x  một CSDL quan hệ thành một CSDL 

hướng đối tượng. Từ đối tượng p của lớp nghiệp vụ Product ta dễ dàng l y ra đối tượng c của 

lớp nghiệp vụ  ategory th ng qua thuộc tính p. ategory n u bảng Product có chứa khóa 

ngo i quan hệ với khóa chính của bảng Category. Ngược l i, chúng ta có thể l y t t cả sản 

phẩm có mã lo i sản phẩm là c. ategoryI   ằng cách gọi c.Products. 
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 Xây dựng mô hình   l p ứng dụng LINQ 2.1.3

Như đã tr nh  ày ở trên, m  h nh 3 lớp bao gồm: 

Presentation
Layer

Business Logic
Layer

Data Access
Layer

Hiện thực bởi các file .html, .aspx, .css, ...

Hiện thực bởi các class Control 
(ProductControl, …), trả về các đối tượng 

nghiệp vụ (Product, ...) hoặc các giá trị khác

Hiện thực thông qua các class kiểu Table do 
LINQ tự động tạo (Products, ProductLines, …)

Truy vấn CSDL

Cung cấp dữ liệu

Xử lý dữ liệu

Cho ra kết quả

Cung cấp dữ liệu 

người dùng nhập vào

Xử lý đầu vào

Cập nhật dữ liệu

 

H nh 2 M  h nh 3 lớp ứng dụng LINQ 

  L: LINQ đã giúp chúng t i hiện thực lớp này  ằng các lớp truy xu t CSDL (Products, 

 ategories, Manufactories, … . Mỗi lớp truy xu t đều có các phư ng thức cho phép: 

 Truy xu t dữ liệu: Select(selector , First(selector , … 

 Thêm dữ liệu: InsertOnSu mit(entity , Insert llOnSu mit(entities , … 

 Xóa dữ liệu: DeleteOnSubmit(entity ,  elete llOnSu mit(entities , … 

 Cập nhật dữ liệu: SubmitChange(). 

BLL:  

 Business Components: LINQ t o ra các lớp truy xu t ứng với mỗi bảng trong CSDL. 

Với mỗi bảng chúng t i c ng t o ra một lớp kiểm soát nghiệp vụ (ProductControl, 

CategoryControl, Manufactory ontrol, … . 

 Service Interface: chính là các phư ng thức của các lớp nghiệp vụ. Mỗi phư ng thức 

sẽ cho bi t tên phư ng thức thể hiện nghiệp vụ mà nó đảm nhận, các tham số vào và 

kiểu trả về (GetTop10Product( , GetProduct yI (int productI  , … . 

 Business Entities: LINQ c ng đã hiện thực các lớp nghiệp vụ này. Tuy nhiên, các lớp 

nghiệp vụ này chưa hoàn chỉnh. L y ví dụ bảng ProductLine chỉ có 2 cột là 
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CategoryID và ManufactoryID.  o đó, khi sử dụng các lớp truy xu t để truy xu t ra 

một đối tượng pl của lớp nghiệp vụ ProductLine c ng chỉ chứa các thuộc tính 

 ategoryI  và ManufactoryI . Mà nghiệp vụ mong muốn l y được tên lo i sản phẩm 

và tên nhà sản xu t.  ó là lý do cần phải bổ sung cho các lớp nghiệp vụ. 

PL: được hiện thực bằng các trang .aspx (User Interface), .aspx.cs (Code Behind), css (Style), 

… 

 

LINQ

Database

Control

AttributeControl
BidControl

UserControl
….

ViewModel

ProductShort
GioHang
MatHang

...

.aspx

User.aspx
Login.aspx

ShoppingCart.aspx

DataObject

 

H nh 3 Quy tr nh ho t động của m  h nh 3 lớp 

2.2 AJAX và các phương pháp hiện thực 

 Gi i thiệu 2.2.1

 J X ( synchronous JavaScript and XML  là một thuật ngữ nói đ n kỹ thuật truyền tải, xử 

lý, cập nhật b t đồng bộ th ng tin của của we site. Khi ra đời,  J X là sự k t hợp giữa 

javascript và XML. 

 ể đáp ứng yêu cầu khắt khe về hiệu su t c ng như tăng trải nghiệm của người dùng, chúng 

t i đã áp dụng  J X vào we site của m nh nhằm lo i bỏ sự khó ch u cho người dùng khi 

phải thường xuyên tải l i trang we  để cập nhật th ng tin đồng thời giảm tải cho server bằng 

cách chỉ tải những g  cần thi t, kh ng tải l i cả trang we  gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên. 
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 Update Controls 2.2.2

Kể từ Visual Studio 2008, Microsoft đã tích hợp sẵn các Update  ontrol cho phép dễ dàng 

cập nhật l i một phần trang web. 

Ưu điểm: dễ sử dụng.  o là các Server  ontrol nên chỉ việc kéo thả và vi t mã như   nh 

thường. 

Nhược điểm: kh ng th ng minh, hiệu su t kh ng tối ưu.  o là các control dùng chung cho 

mọi mục đích  J X nên dữ liệu truyền đi và truyền về tư ng đối lớn mặc dù chỉ cập nhật 

một phần nhỏ th ng tin. Giả sử ta chỉ cần cập nhật l i thời gian hiện t i cửa server là hiển th  

l i cho người dùng. Mặc dù giá tr  cần thi t chỉ vài ký tự 11:23:0321 29/11/1989. Tuy nhiên 

dữ liệu truyền đi và truyền về có thể lên đ n hàng trăm ký tự
[9]

. 

Thích hợp cho việc cập nhật một lượng dữ liệu tư ng đối lớn như phân trang. 

 Sử dụng thư viện Ajax Control Toolkit (ACT) 2.2.3

Là một thư viện cho được t o ra nhằm mục đích hỗ trợ lập tr nh   t đồng bộ cho lập tr nh 

viên ASP.NET. 

Ưu điểm: dễ sử dụng. Tư ng tự Update  ontrol có sẵn của Visual. 

Nhược điểm: do là các control do người khác vi t nên việc tinh chỉnh chỉ bằng các phư ng 

thức sẵn có. Kh ng mang tính linh động cao. 

Phù hợp với mục đích cập nhật dữ liệu ít và kh ng đòi hỏi tinh chỉnh quá nhiều. 

 Sử dụng thư viện JQuery[2] 2.2.4

JQuery là một thư viện được vi t bằng mã javascript. Hỗ trợ tư ng tác cao với tr nh duyệt. Ra 

đời nhằm mục đích giúp lập tr nh viên vi t mã ít mà vẫn làm được nhiều việc.  ó thể nói 

jquery là một thư viện đa năng. Nó hỗ trợ từ việc thay đổi html (thêm, sửa, xóa   t cứ một thẻ 

html nào  đ n việc kiểm soát hành vi của các đối tượng  OM (gán một hay nhiều phư ng 

thức cho sự kiện click đối với b t kỳ đối tượng nào kể cả button hoặc đo n text). Và một tính 

năng tuyệt vời là hỗ trợ các lệnh AJAX m nh. 

Ưu điểm: vi t mã đ n giản mà vẫn làm được nhiều việc. Hỗ trợ gọi các lệnh AJAX dễ dàng. 

Nhược điểm: do phải tự vi t mã nên gặp khó khăn khi phải cập nhật dữ liệu lớn. 

JQuery thật sự phù hợp với những lệnh cập  nhật một phần nhỏ dữ liệu. 
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2.3 Các API được sử dụng trong đề tài 

 Gi i thiệu 2.3.1

Mục tiêu đặt ra là hỗ trợ th ng tin tối đa cho người dùng, cả người mua lẫn người  án.  húng 

t i đã sử dụng một số API sau nhằm mang th ng tin từ internet đ n cho người dùng. 

 Flickr API 2.3.2

Nhằm giảm tải tối đa cho server, h nh ảnh của sản phẩm sẽ được lưu trực ti p t i OpenShop. 

H nh ảnh trong  ài giới thiệu sản phẩm sẽ được tải lên Flickr hoặc l y từ internet th ng qua 

c ng cụ t m ki m h nh ảnh của Google. 

Flickr là trang chia sẻ h nh ảnh lớn và đặc biệt là hỗ trợ m nh các d ch vụ API
[6]

.  

 húng t i đã sử dụng thư viện Flickr .NET
[7]

 để sử dụng các d ch vụ đó. 

Mỗi tài khoản Flickr sẽ được phép đăng ký một hay nhiều ứng dụng. Một ứng dụng sau khi 

đăng ký sẽ có một  PI Key và một Secret Key dùng cho việc chứng thực người dùng. 

 Google Image API[8] 2.3.3

Người  án kh ng thể lu n lu n có h nh cho sản phẩm của m nh. Lúc này thật phí thời gian 

n u họ phải mở một trang we  khác, t m h nh ảnh, lưu l i, rồi l i up lên đâu đó và chèn vào 

phần giới thiệu sản phẩm. Ngay t i OpenShop, người  án đã có các h nh ảnh đề ngh  ngay 

khi g  xong tên sản phẩm.  húng t i đã xây dựng một c ng cụ t m ki m h nh ảnh b t đồng 

bộ dựa vào  PI của Google. Quan trọng h n những h nh c  sẽ tự động được thay th  bằng 

những h nh mới khi người dùng g  thêm một ký tự. Ngay khi th y được h nh ảnh, n u muốn 

người  án chỉ việc kéo thả vào khung vi t  ài giới thiệu sản phẩm và ti n hành canh lề, quy 

đ nh kích thướt h nh ảnh, … 

 Facebook API 2.3.4

 iểm m nh của OpenShop là có thể tận dụng được th  m nh của m ng xã hội để quảng  á 

sản phẩm.  o đó kh ng thể thi u việc tích hợp Face ook vào hệ thống. Mỗi khi trên th  

trường có một sản phẩm mới, sẽ có người ch u trách nhiệm vi t  ài  log về sản phẩm đó vào 

tải lên tài khoản Facebook của dòng sản phẩm chứa sản phẩm đó.  logger sẽ vi t  ài, đăng 

 ài và quản lý  ài vi t ngay t i OpenShop mà kh ng cần phải vào Face ook. 

Tư ng tự Flickr, mỗi tài khoản Face ook c ng có một hoặc nhiều ứng dụng. Mỗi ứng dụng 

c ng có một  PI Key và một Secret Key dùng để chứng thực người dùng. 

Do Facebook API
[4]

 hỗ trợ m nh cho PHP và javascript nên chúng t i đã sử dụng thư viện 

Facebook .NET
[5]

 để truy cập các  PI đó. 
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 Shopping API 2.3.5

Một yêu cầu khác là mỗi khi người dùng xem một sản phẩm, hệ thống phải tự động t m ki m 

giá tham khảo của sản phẩm đó từ các trang khác nước ngoài để người mua có cái nh n tổng 

quan h n về sản phẩm. 

 ể giải quy t yêu cầu này chúng t i đã t m ra các Shopping  PI của  mazon và  ess uy. 

2.4 Phương pháp phân tích, thiết kế 

 Semi-structured Data 2.4.1

 ể giải quy t một số v n đề khó khăn chúng t i đã áp dụng Semi-structured  ata vào việc 

thi t k  các  S L.  iểm khác  iệt giữa phân tích dữ liệu Semi-structured và Structured là 

với semi-structured các entities giống nhau được group l i thành nhóm nhưng có thể kh ng 

có cùng những attri ute như nhau, và thứ tự của những attri ute này kh ng quan trọng, kh ng 

phải t t cả các attri ute đều phải được gán cho entity 

Ví dụ về semi structured 

 name: Peter Wood  
 email: ptw@dcs.bbk.ac.uk, p.wood@bbk.ac.uk  

  
 name:  

o first name: Mark  
o last name: Levene  

 email: mark@dcs.bbk.ac.uk  

  
 name: Alex Poulovassilis  

 affiliation: Birkbeck 

Với cách thi t k  semi-structured giúp dễ dàng t o ra c u trúc động với từng entity, tái sử 

dụng, tuy nhiên r t khó khăn trong đồng  ộ hóa dữ liệu. Trong chư ng tr nh nhóm  ảng 

thuộc tính sản phẩm và đánh giá sản phẩm, promotion áp dụng phư ng pháp thi t k  này.  

 Quy trình làm việc 2.4.2

Sau đây là quy tr nh mà chúng t i đã áp dụng để phân tích, thi t k  OpenShop: 
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Hiện thực chức năng

Tiếp nhận yêu cầuTiếp nhận yêu cầu

Phân tích yêu cầuPhân tích yêu cầu Dựng giao diệnDựng giao diện

Thiết kế CSDLThiết kế CSDL

LayoutLayout CodingCoding

TestingTesting

TestingTesting

 

H nh 4 Quy tr nh phân tích, thi t k  

Sau khi ti p nhận yêu cầu chúng t i ti n hành phân tích và dựng bố cục giao diện. Việc dựng 

giao diện trong giai đo n này chỉ là phác thảo xem trang đó cần những th ng tin g . Từ đó sẽ 

có cái nh n trực quan h n hỗ trợ cho việc thi t k  CSDL. 

Ngay sau khi thi t k , CSDL sẽ được kiểm tra l i đã đầy đủ các  ảng và th ng tin cần thi t 

chưa, có giải quy t được các v n đề đặt ra hay kh ng. N u đã đủ điều kiện, ti n hành t o 

CSDL bằng Microsoft SQL Server 2008. 

Sau đó, việc vi t mã chư ng tr nh và t o giao diện cho we site được thực hiện. 

Việc kiểm tra sẽ liên tục được thực hiện. Sau khi một phư ng thức hay một lớp được t o ra, 

chúng sẽ được kiểm tra l i xem có giải quy t đúng v n đề kh ng, k t quả trả về có đúng 

kh ng. Sau khi giao diện của một trang we  được t o, nó sẽ được kiểm tra xem có đầy đủ các 
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th ng tin cần thi t chưa,  ố cục có hợp lý chưa, … N u kh ng thỏa các yêu cầu, chúng sẽ 

được trả về để chỉnh sửa l i. 

3. Yêu cầu 

Khai thác thế mạnh của các trang mạng xã hội để quảng bá sản phẩm 

Facebook

Tôi thích cửa 
hàng X

Tôi quan tâm 
đến Ebook

Thời trang Hàn QuốcThời trang Hàn Quốc

Tôi thích thời 
trang Hàn Quốc

Cửa hàng XCửa hàng X

EbookEbook

Follow

Follow

Follow

Database

OpenShopOpenShop

 

H nh 5 Ý tưởng tận dụng th  m nh của Facebook 
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OpenShopOpenShop

New ProductNew Product

New PromotionNew Promotion

Seller XSeller X

Store X on FacebookStore X on Facebook

 

H nh 6 Tự động đồng bộ th ng tin lên tường (Wall) Facebook 

Kh ng ai phủ nhận mức độ phổ bi n và lan truyền một cách nhanh chóng của m ng xã hội 

Face ook.  ã có r t nhiều doanh nghiệp sử dụng kênh này để quảng  á cho sản phẩm của 

m nh.  húng t i c ng th . Tuy nhiên cách chúng t i khai thác kênh này có  một số điểm khác 

biệt. Dựa vào dữ liệu có về các sản phẩm, người quản lý của từng dòng sản phẩm có trách 

nhiệm vi t các  ài giới thiệu về các sản phẩm có trong dòng sản phẩm mà m nh quản lý. Mỗi 

dòng sản phẩm sẽ có một account face ook.  ác sản phẩm được đăng tải sẽ được cộng đồng 

m ng đánh giá, nhận xét.  iều này sẽ giúp cho người mua hàng có được sự lựa chọn sáng 

suốt khi quy t đ nh mua sản phẩm mà họ quan tâm từ những ý ki n đánh giá của cộng động 

m ng.  húng t i hi vọng r t nhiều vào chức năng này.  hức năng này nhắm đ n hỗ trở 2 

 ước c   ản dựa vào hành vi mua sắm của người tiêu dùng theo m  h nh quá tr nh mua sắm 

(Purchase Process Model) của Philip Kotler –  ng tổ của ngành Marketing hiện đ i. 
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H nh 7 Purchase Process Model 

Như các trang th ng thường lu n có phần t m ki m, chúng t i c ng vậy. Khi người dùng 

muốn t m ki m một sản phẩm, chúng t i sẽ đưa ra k t quả tím ki m được của sản phẩm  y 

hiện có trên hệ thống của m nh. N u người dùng cảm th y kh ng hài lòng với k t quả trên. 

 ó thể chọn tim ki m trên các trang  u n  án khác.  húng t i sẽ đưa ra h nh ảnh sản phẩm, 

giá thành, trang web nguồn, cửa hàng kinh doanh để khách hàng dễ theo d i, so sánh giá cả ở 

các cửa hàng khác nhau, từ đó sẽ có sự lựa chọn phù hợp đối với khách hàng. 

Cộng đồng mua, bán trực tuyến 

T i các trang we  mua  án khác chỉ cho phép người  án hàng đăng các sản phẩm của m nh 

như một  ài vi t. Trong  ài vi t đó có mã sản phẩm do cửa hàng tự quy đ nh, giới thiệu, h nh 

ảnh, giá tiền của nhiều sản phẩm. Người mua phải gọi điện tho i hay gửi l i tin nhắn cho chủ 

cửa hàng. 

Hệ thống của chúng t i quy đ nh. Mỗi sản phẩm chỉ thuộc về một cửa hàng duy nh t 

Ví dụ:  úng một sản phẩm Nokia N82, có hai cửa hàng cùng  án sản phẩm này là cửa hàng 

  và cửa hàng  . Vậy, Nokia N82 của cửa hàng   có mã được lưu trong c  sở dữ liệu của 

chúng t i là 001, Nokia N82 của cửa hàng   có mã là 002. Về măt dữ liệu, hai sản phẩm này 

là khác nhau. 
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Với cách phân tích ở trên, chúng t i cho người mua hàng trực ti p đặt hàng trên hệ thống của 

m nh. Khách hàng sẽ đặt hàng mua sản phẩm A t i một cửa hàng  , sản phẩm C t i cửa hàng 

D. T t cả sẽ được lưu vào một đ n đặt hàng của khách hàng. 

N u phân tích như trên, chúng t i c ng có thi t k  sản phẩm khác với cách thi t k  trước đây 

để phù hợp và linh động h n so với kiểu thi t k  c u trúc truyền thống. 

Theo như cách thi t k  th ng thường. Một đối tượng sản phẩm sẽ có những thuộc tính lu n đi 

cùng với nó. 

Ví dụ: chi c điện tho i Nokia N82 có những thuộc tính như: màu sắc, khối lượng,  ăng tần, 

camera…  

Laptop HP DV4 với những thuộc tính:  PU, R M, ổ cứng, màn h nh… 

Vậy lớp sản phẩm chúng t i phải có Mã sản phẩm, tên sản phẩm, màu sắc, khối lượng,  ăng 

tần, camera, CPU, RAM, ổ cứng, màn h nh…  ối với sản phẩm là Nokia N82 th  thuộc tính 

CPU, RAM, ổ cứng, màn h nh… sẽ có giá tr  null.  ối với laptop HP  V4 th  thuộc tính màu 

sắc, khối lượng,  ăng tần, camera… sẽ có giá tr  null.  

N u trang web của t i kinh doanh: laptop, máy  àn, camera, máy in, máy giặt, Tivi, mỹ 

phẩm, quần áo… Mỗi lo i sản phẩm như th  cần ít nh t 5 thuộc tính. Vậy khi l y th ng tin 

sản phẩm Laptop, chỉ có 5 thuộc tính là hữu dụng, còn l i 35 thuộc tính kh ng cần đ n.  iều 

này lãng phí quá nhiều dữ liệu. 

Theo chúng t i, mỗi lo i sản phẩm có những thuộc tính riêng  iệt, và có quá nhiều thuộc tính 

cần đ n.  hính v  vậy các thuộc tính của sản phẩm sẽ được lưu trữ t i một bảng dữ liệu riêng. 

Quản tr  viên sẽ quy đ nh những thuộc tính của từng lo i sản phẩm. Mỗi sản phẩm sẽ có mối 

quan hệ với lo i sản phẩm, nghĩa là sẽ bi t được thuộc tính của sản phẩm này.  ữ liệu nhập 

vào của thuộc tính sẽ được lưu t i một bảng khác với khóa chính là I  của sản phẩm và I  

của thuộc tính. 

Ưu điểm của cách phân tích này kh ng chỉ tránh lãng phí dữ liệu mà còn làm cho dữ liệu có 

tính linh động. Quản tr  viên có thể dễ dàng thêm thuộc tính cho từng lo i sản phẩm, c ng 

như  ỏ đi những thuộc tính đã lỗi thời.  

Ví dụ như thuộc tính hồng ngo i của điện tho i di động, thuộc tính này ngày càng    lãng 

quên và được thay th  bằng các giao ti p khác hiện đ i h n.  

Kênh chia sẽ giữa những người mua hàng 

Khách hàng lu n muốn với số tiền bỏ ra, họ sẽ có đúng cái họ cần. V  vậy nên trước khi mua 

một món hàng nào đó, khách hàng phải bỏ một khoảng thời gian để t m ki m sản phẩm phù 

hợp với những yêu cầu m nh đặt ra. So sánh các sản phẩm cùng lo i với nhiều hãng khác 

nhau. Người mua sẽ th y chức năng so sánh sản phẩm của chúng t i r t hữu ích cho họ. 
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T i chức năng so sánh sản phẩm, người mua sẽ chọn các sản phẩm nào họ muốn so sánh. Hệ 

thống sẽ liệt kê những giá tr  của từng lo i thuộc tính sản phẩm. Sau đó sẽ t  màu những 

thuộc tính nào có giá trí khác nhau để người dùng th y r  sự khác nhau của sản phẩm. 

Sau khi đã tim được sản phẩm ưng ý, điều người mua hàng quan tâm là sản phẩm này có thật 

sự tốt như những g  nhà cung c p đã  ảo đảm hay kh ng. Những lời khuyên, lời đánh giá của 

những người đã tửng sự dụng sản phẩm này sẽ thật sự hữu ích cho người sắp sở hữu sản 

phẩm này.  

 húng t i đưa ra các tiêu chí đánh giá khác nhau của từng lo i sản phẩm. Phần phân tích 

tư ng tự như với thuộc tính của sản phẩm (mục 2.3). 

Ví dụ: Laptop sẽ có các tiêu chí đánh giá như: tính thời trang, máy ch y nhanh, tính năng giải 

trí, tính di động…. 

Máy giặt sẽ có: ti t kiệm nước, ti t kiệm điện, hiệu quả giặt tẩy, vận hành tốt… 

Mỗi tiêu chí đánh giá sẽ có thanh điểm từ một đ n năm sao.  iểm sau cùng một sản phẩm đ t 

được là điểm trung   nh của sản phẩm trên. 

4. Phân tích vấn đề 

4.1 Actors 

Nhằm một mục đích chung là đem đ n cho người dùng một n i để mua  án các sản phẩm 

như các trang thư ng m i điện tử khác, hệ thống của chúng t i c ng cho phép người dùng t o 

các cửa hàng và đăng tải các sản phẩm để  u n  án, giao d ch, hệ thống này được chia ra làm 

4 lo i người dùng:  

 Người sử dụng thông thường (Customer, Buyer): là người dùng có thể đăng nhập 

hoặc kh ng đăng nhập, đóng vai trò là người mua hàng, hay chỉ là khách ghé ngang 

qua xem trang web. 

 Người đóng vai trò là chủ cửa hàng (Seller): là người sử dụng th ng thường. Người 

này phải có account trong hệ thống và sở hữu ít nh t một cửa hàng kinh doanh một 

mặt hàng hiện có trên hệ thống. 

 Người quản lý theo dòng sản phẩm (Blogger): là người ch u trách nhiệm quản lý 

các  ài  log của các sản phẩm thuộc một hoặc nhiều dòng sản phẩm mà người đó ch u 

trách nhiệm quản lý. 
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 Người quản trị (Admin): quản lý người dùng, bao gồm: người dùng th ng thường, 

chủ cửa hàng, người quản lý theo dòng sản phẩm. Ch u trách nhiệm như một người 

Administrator. 

4.2 Usecases 

 Usecase dành cho  uyer 4.2.1

 

H nh 8 Usecase Buyer 
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 Usecase dành cho seller 4.2.2

 

H nh 9 Usecase Seller 
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 Usecase dành cho admin 4.2.3

 

H nh 10 Usecase Seller 

 Useecase dành cho  logger 4.2.4

 

H nh 11 Usecase Blogger 
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4.3 Phân tích    cục các trang we  

 Phân tích các trang we  cần thiết 4.3.1

OpenShop

SoSanhSan

Pham.aspx

Default.aspx

ProductBrow

se.aspx

Error.htm

SignIn.aspx

Login.aspx

KhoiPhucMa

tKhau.aspx

ProductDeta

il.aspx

ShoppingCa

rt.aspx

Attribute.asp

x

Category.as

px

Manufactory

.aspx

Promotion.a

spx

Rate.aspx

Store.aspx

User.aspx

ChangePass

word.aspx
GianHang.a

spx

Order.aspx

Profile.aspx

Photo.aspx

/Admin /Seller /Customer

Product.aspx

NewProduct.
aspx

Order.aspx

/Blogger NewBlog.aspx

H nh 12 C u trúc we site 
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    cục các trang dành cho Admin 4.3.2

 

H nh 13 Trang Admin/Category 

 

H nh 14 Trang Admin/ProductTemplate 



  We site thư ng m i theo m  h nh  2  

  Trang 20/70 

 

H nh 15 Trang Login 

 

H nh 16 Trang Admin/User 

 

H nh 17 Trang Admin/UserRole 
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 H nh 18 Trang Admin/Store 
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H nh 19 Trang Admin/Product 

 

H nh 20 Trang Admin/ProductDetail 
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    cục các trang dành cho  uyer 4.3.3

 

H nh 21 Trang default 
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H nh 22 Trang SignUp 
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H nh 23 Trang ShoppingCart 
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H nh 24 Trang ProductBrowse 
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H nh 25 trang ProductDetail 
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    cục các trang dành cho Seller 4.3.4

 

 

H nh 26 trang insert product 
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5. Thiết  ế 

5.1 Thiết  ế CS L 

Sau khi phân tích các yêu cầu, chúng t i đã thi t k   S L được chia làm 6 nhóm  ảng chính 

  h m   ng s n ph m 5.1.1

 ảng 1 ProductStore 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

ProductID int PK NOT NULL tự động tăng 

ProductName nvarchar(100)  NOT NULL  

StoreID int FK NOT NULL  

ProductLineID int FK NOT NULL  

Price int  NOT NULL  

Description nvarchar(max)    

AllowComment bit   TRUE 

AllowRate bit   TRUE 

DisplayOrder int   0 

CreatedDate smalldatetime   TODAY 

LastModify smalldatetime   TODAY 

Discontinued bit   0 

TotalView int   0 

IsFeature bit   0 
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Mỗi sản phẩm có: 

 Mã sản phẩm 

 Tên sản phẩm: Tên gọi của sản phẩm do cửa hàng tự đặt ra. Có thể có nhiều sản phẩ 

trùng tên (L   Samsung VX234 , Laptop  ell Vostro 12 , …  

 Mã cửa hàng: Những sản phẩm của cửa hàng khác nhau sẽ có mã khác nhau mặc dù 

có thể trùng tên (một sản phẩm được bán bởi nhiều cửa hàng) 

 Mã dòng sản phẩm: Quan hệ với bảng ProductLine cho bi t nhà sản xu t và lo i sản 

phẩm (Laptop Samsung, L   Sony, Laptop  ell, …  

 Giá hiện t i của sản phẩm 

 M  tả giới thiệu sản phẩm do cửa hàng tự m  tả (Sản phẩm có thi t k  đẹp, c u h nh 

m nh, thích hợp với gamer, …  

 Cho phép b nh luận hay kh ng 

 Cho phép đánh giá sản phẩm hay kh ng 

 Thứ tự hiển th : Quy đ nh thứ tự sản phẩm khi phân trang 

 Ngày t o sản phẩm 

 Ngày cập nhật sản phẩm cuối cùng 

 Sản phẩm có được bán ti p hay kh ng. Cửa hàng có thể ngừng bán một thời gian và 

sau đó ti p tục bán n u muốn 

 Tổng số lần sản phẩm được xem. Có thể chọn ra những sản phẩm được xem nhiều 

nh t 

  ó phải là sản phẩm đặc biệt hay kh ng 

 

 ảng 2 ProductImage 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

ImgID int PK NOT NULL tự động tăng 

ImgUrl nvarchar(100)  NOT NULL  

ProductID int FK NOT NULL  

 

Mỗi h nh sản phẩm sẽ có 

 Mã h nh sản phẩm 

   a chỉ h nh sản phẩm 

 Mã sản phẩm: Mỗi sản phẩm có thể có nhiều h nh 
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 ảng 3 RelatedProduct 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

ProductID int PK, FK NOT NULL  

RelateProductID int PK, FK NOT NULL  

 

Mỗi sản phẩm liên quan có: 

 Mã sản phẩm: Mỗi sản phẩm có thể có nhiều sản phẩm liên quan 

 Mã sản phẩm liên quan: Do cửa hàng quy đ nh (Máy chụp h nh Canon 15X7V có sản 

phẩm liên quan là ống kính  azel 550MX, đ  máy chụp h nh 124, …  

 

 ảng 4 Manufactory 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

ManufactoryID smallint PK NOT NULL tự động tăng 

ManufactoryName nvarchar(100)  NOT NULL  

Mỗi nhà sản xu t có: 

 Mã nhà sản xu t 

 Tên nhà sản xu t 

  h m   ng ngư i d ng 5.1.2

  h m   ng danh mục 5.1.3

 ảng 5 Category 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

CategoryID smallint PK NOT NULL tự động tăng 

CategoryName nvarchar(100)  NOT NULL  

ImgUrl nvarchar(100)    
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CreatedDate smalldatetime   TODAY 

Parent smallint   0 

TotalProduct int   0 

Enabled bit   1 

DisplayOrder smallint   0 

 

Mỗi lo i sản phẩm có: 

 Mã lo i sản phẩm 

 Tên lo i sản phẩm: ( iện tử, L  , Laptop, …  

 H nh ảnh đ i diện (h nh icon) 

 Ngày t o 

 Mã lo i sản phẩm cha: hữu dụng khi t o menu đa c p và dễ quản lý khi có quá nhiều 

lo i sản phẩm (Lo i  iện tử có các lo i con LCD, Máy giặt, Tủ l nh, …  

 Tổng số lượng sản phẩm thuộc lo i này 

 Lo i sản phẩm có được phép cho kinh doanh hay kh ng 

 Thứ tự hiển th : Quy đ nh thứ tự khi hiển th  trên menu 

 

 ảng 6 StoreCategory 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

StoreID int PK, FK NOT NULL  

CategoryID smallint PK, FK NOT NULL  

 

Mỗi cửa hàng được phép kinh doanh nhiều lo i sản phẩm. Ngoài việc giúp quản lý các lo i 

sản phẩm mà một cửa hàng đang kinh doanh, bảng này còn giúp t o ra danh sách lo i sản 

phẩm cho chủ cửa hàng chọn khi họ nhập một sản phẩm mới. Mỗi dòng có: 

 Mã cửa hàng 

 Mã lo i sản phẩm 
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 ảng 7 Attribute 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

AttributeID int PK NOT NULL tự động tăng 

AttributeName nvarchar(50)  NOT NULL  

 

Mỗi một lo i sản phẩm có nhiều thuộc tính sản phẩm. VD: Laptop có các thuộc tính sản 

phẩm: Chip, card màn h nh, ram, màn h nh, …; L   có các thuộc tính sản phẩm: Screen, tần 

số quét, độ tư ng phản, …  ảng này liệt kê t t cả các thuộc tính có thể có của t t cả các lo i 

sản phẩm. Mỗi thuộc tính có: 

 Mã thuộc tính 

 Tên thuộc tính 

 

 ảng 8 CategoryAttribute 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

CategoryID smallint PK, FK NOT NULL  

AttributeID int Pk, FK NOT NULL  

 

Bảng này quy đ nh một lo i sản phẩm sẽ có những thuộc tính g . Mỗi dòng có: 

 Mã lo i sản phẩm 

 Mã thuộc tính của lo i sản phẩm trên 

 

 ảng 9 ProductAttribute 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

ProductID int PK, FK NOT NULL  
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AttributeID int PK, FK NOT NULL  

AttributeValue nvarchar(200)  NOT NULL  

 

Bảng này quy đ nh giá tr  thuộc tính cụ thể của một sản phẩm. Mỗi dòng có: 

 Mã sản phẩm: (01 – LCD Samsung 2000) 

 Mã thuộc tính: (13 - Tần số quét) 

 Giá tr : (200KHz) 

 ảng 10 RateTemplate 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

RateTemplateID int PK NOT NULL tự động tăng 

RateName nvarchar(50)  NOT NULL  

 

Mỗi lo i sản phẩm sẽ có các tiêu chí đánh giá sản phẩm. VD: Laptop có các tiêu chí đánh giá 

thời trang, c u h nh, giá tiền, … ảng này liệt kê t t cả các tiêu chí đánh giá có thể có của t t 

cả lo i sản phẩm. Mỗi tiêu chí đánh giá có: 

 Mã tiêu chí đánh giá 

 Tên gọi của tiêu chí đánh giá 

 

 ảng 11 RateCategory 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

CategoryID  smallint PK, FK NOT NULL  

RateTemplateID int PK, FK NOT NULL  

 

Bảng này quy đ nh một lo i sản phẩm sẽ có những tiêu chí đánh giá nào. Mỗi dòng có: 

 Mã lo i sản phẩm 
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 Mã tiêu chí đánh giá của lo i sản phẩm trên 

 

 ảng 12 RateProduct 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

ProductID int PK, FK NOT NULL  

RateTemplateID int PK, FK NOT NULL  

Value tinyint  NOT NULL  

 

Bảng này quy đ nh giá tr  tiêu chí đánh giá cụ thể của một sản phẩm. Mỗi dòng có: 

 Mã sản phẩm: (01 – Laptop Dell 2000) 

 Mã tiêu chí đánh giá: (13 - C u h nh) 

 Giá tr : (10  Giá tr  tính điểm từ 1 đ n 10 

  h m   ng chương trình  huyến m i 5.1.4

Một chư ng tr nh khuy n mãi có thể kéo dài nhiều ngày. Mỗi chư ng tr nh khuy n mãi có 

thể áp dụng cho một lo i sản phẩm kh ng phân biệt thư ng hiệu, hoặc một sản phẩm cụ thể, 

hoặc một thư ng hiệu sản phẩm kh ng phân biệt lo i sản phẩm, hoặc một lo i sản phẩm của 

một thư ng hiệu cụ thể. Trong một chư ng tr nh khuy n mãi có thể áp dụng nhiều h nh thức 

khuy n mãi: giảm giá một số tiền cụ thể (100,000), giảm giá theo phần trăm (10%), tặng quà 

 ảng 13 PromotionType 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

PromotionTypeID tinyint PK NOT NULL tự động tăng 

PromotionTypeName nvarchar(20)  NOT NULL  

 

Bảng này liệt kê t t cả các lo i khuy n mãi. Mỗi lo i có: 

 Mã lo i khuy n mãi: (01) 

 Tên lo i khuy n mãi: (Tặng quà) 
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 ảng 14 PromotionProgram 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

PromotionProgramID int PK NOT NULL tự động tăng 

PromotionProgramName nvarchar(100)  NOT NULL  

StartDate smalldatetime   TODAY 

EndDate smalldatetime  NOT NULL  

StoreID int FK NOT NULL  

Description nvarchar(max)  NOT NULL  

 

Mỗi chư ng tr nh khuy n mãi có: 

 Mã chư ng tr nh khuy n mãi: (01) 

 Tên chư ng tr nh khuy n mãi: (Ngàn lần cảm  n lần thứ 8) 

 Ngày bắt đầu 

 Ngày k t thúc 

  ửa hàng khuy n mãi của chư ng tr nh này 

 M  tả giới thiệu chư ng tr nh khuy n mãi 

 

 

 ảng 15 PromotionDetail 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

PromotionDetailID int PK NOT NULL tự động tăng 

PromotionProgramID int FK NOT NULL  

PromotionTypeID tinyint FK   
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CatogoryID tinyint FK   

ProductID int FK   

ManufactoryID tinyint FK   

Value int  NOT NULL  

 

Chi ti t chư ng tr nh khuy n mãi có: 

 Mã chi ti t chư ng tr nh khuy n mãi 

 Mã chư ng tr nh khuy n mãi 

 Mã lo i khuy n mãi 

 Mã lo i sản phẩm: N u cột này có giá tr  th  khuy n mãi cho lo i sản phẩm này 

 Mã nhà sản xu t:  N u cột này có giá tr  th  khuy n mãi cho t t cả sản phẩm của nhà 

sản xu t này. N u cột nhà sản xu t và cột lo i sản phẩm đều có giá tr  th  khuy n mãi 

dành cho dòng sản phẩm này 

 Mã sản phẩm: N u cột này có giá tr  th  khuy n mãi dành cho sản phẩm này.  ồng 

thời hai cột mã lo i sản phẩm và mã nhà sản xu t sẽ null 

 Giá tr  khuy n mãi: 

 N u lo i khuy n mãi là giảm giá th  giá tr  khuy n mãi là một con số cho bi t 

giảm bao nhiêu tiền 

 N u lo i khuy n mãi là tăng quà th  giá tr  khuy n mãi là một con số cho bi t 

mã sản phẩm dùng làm tặng phẩm 

 

  h m   ng h a đơn 5.1.5

 ảng 16 Order 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

OrderID int PK NOT NULL tự động tăng 

UserName varchar(30) FK NOT NULL  

CreatedDate smalldatetime   TODAY 

Status char(1)   D 
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Description nvarchar(500)    

FinalPrice int  NOT NULL  

 

Mỗi hóa đ n có: 

 Mã hóa đ n 

 Mã người dùng: Người mua hàng 

 Ngày mua hàng 

 Tr ng thái hóa đ n:  ang chuyển, đã chuyển, hủy, … 

 M  tả: Người mua hàng có thể yêu cầu giao hàng t i đâu, vào  m y giờ, … 

 Giá tổng cộng của hóa đ n sau khi đã kh u trừ t t cả khuy n mãi 

 

 ảng 17 OrderDetail 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

OrderID int PK, FK NOT NULL  

ProductID int PK, FK NOT NULL  

Quantity smallint  NOT NULL  

Price int  NOT NULL  

 

Mỗi chi ti t hóa đ n có: 

 Mã hóa đ n 

 Mã sản phẩm 

 Số lượng 

 Giá: Giá này là giá của sản phẩm lúc mua hàng và có thể khác so với giá của sản 

phẩm hiện t i 
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H nh 27 Quy tr nh chào giá 

 ảng 18 BidRequest 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

BidRequestID int PK NOT NULL tự động tăng 

UserName varchar(30) FK NOT NULL  

CreatedDate smalldatetime   TODAY 

Status char(1)   D 

Description nvarchar(500)    
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Mỗi yêu cầu chào giá có: 

 Mã yêu cầu chào giá 

 Mã người dùng: Người yêu cầu chào giá 

 Ngày yêu cầu 

 Tr ng thái đ n yêu cầu 

 M  tả: Người yêu cầu có thể nêu lý do cần các sản phẩm này hay b t kỳ th ng tin nào 

muốn gửi đ n các cửa hàng 

 

 ảng 19 BidRequestDetail 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

BidRequestDetailID int PK NOT NULL tự động tăng 

BidRequestID int FK NOT NULL  

ProductName nvarchar(100)  NOT NULL  

Quantity smallint  NOT NULL  

Description nvarchar(500)    

 

Mỗi chi ti t đ n yêu cầu chào giá có: 

 Mã chi ti t yêu cầu chào giá 

 Mã đ n yêu cầu chào giá 

 Tên sản phẩm muốn mua: ở đây người yêu cầu chỉ nhập tên sản phẩm m nh mong 

muốn (kh ng phải là ID của sản phẩm) 

 Số lượng cần mua 

 M  tả: B t kỳ th ng tin nào mà người yêu cầu muốn gửi đ n các cửa hàng 
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 ảng 20 Bid 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

BidID int PK NOT NULL tự động tăng 

StoreID int FK NOT NULL  

BidRequestID int  NOT NULL  

CreatedDate smalldatetime   TODAY 

Status char(1)   D 

Description nvarchar(500)    

 

Mỗi đ n chào giá có: 

 Mã đ n chào giá 

 Mã cửa hàng chào giá 

 Mã đ n yêu cầu chào giá:   n chào giá dành cho đ n yêu cầu chào giá này 

 Ngày chào giá 

 Tr ng thái đ n chào giá 

 M  tả: B t kỳ th ng tin nào mà cửa hàng muốn gửi đ n người mua 

 

 ảng 21 BidDetail 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

BidID int PK, FK NOT NULL tự động tăng 

ProductID int PK, FK NOT NULL  

Price int  NOT NULL  

Description nvarchar(500)    
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Mỗi chi ti t chào giá có: 

 Mã đ n chào giá 

 Mã sản phẩm 

 Giá chào bán sản phẩm 

 M  tả 

 

  h m   ng  log 5.1.6

Comment Comment Comment Comment Comment Comment

 ản ph m  ản ph m

Loại sản ph m
+

Nhà sản xuất

Account
Facebook

 ài viết ài viết

Comment Comment Comment Comment Comment Comment

FACEBOOK FACEBOOK

OPENSHOP OPENSHOP

 

H nh 28 Mối liên hệ giữa OpenShop và Face ook 
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Mỗi một sản phẩm sẽ có một bài vi t trên face ook (kh ng phải mỗi sản phẩm của cửa hàng. 

L   Samsung V3000 của cửa hàng X và Y c ng chỉ có 1  ài  log . Một dòng sản phẩm (một 

lo i sản phẩm của một nhà sản xu t. V : Laptop Samsung, Laptop  ell, L   Samsung, …  

gồm nhiều sản phẩm và một account facebook quản lý nhiều bài vi t. Mỗi account facebook 

quản lý t t cả bài vi t về các sản phẩm thuộc duy nh t một dòng sản phẩm. 

 ó 2 lo i comment: một là comment  ài vi t trên face ook và một là comment sản phẩm trên 

Emarket 

Những người ch u trách nhiệm vi t  ài vi t cho sản phẩm được gọi là  logger. Mỗi blogger 

có quyền quản lý một hoặc nhiều account 

 

 ảng 22 ProductLine 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

ProductLineID int PK NOT NULL tự động tăng 

CategoryID smallint FK NOT NULL  

ManufactoryID smallint FK NOT NULL  

FacebookUserName varchar(46)    

FacebookPassWord varchar(20)    

FacebookID varchar(max)    

UserName varchar(30) FK NOT NULL  

 

Mỗi dòng sản phẩm có: 

 Mã dòng sản phẩm 

 Mã lo i sản phẩm 

 Mã nhà sản xu t 

 Tên đăng nhập vào tài khoản Facebook 

 Mật khẩu đăng nhập vào tài khoản Facebook 

 Mã người dùng Face ook: mỗi tài khoản Face ook đều có một mã người dùng thay 

cho tên đăng nhập 
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 Mã người dùng: người ch u trách nhiện quản lý dòng sản phẩm này 

 

 ảng 23 Blog 

Tên cột Kiểu Khóa Ràng buộc   c định 

BlogID int PK NOT NULL tự động tăng 

ProducLinetID int    

FacebookBlogID int  NOT NULL  

Title nvarchar(50)  NOT NULL  

Content nvarchar(max)  NOT NULL  

CreatedDate smalldatetime   TODAY 

LastModifyDate smalldatetime   TODAY 

 

Mỗi blog có: 

 Mã bài blog 

 Mã lo i sản phẩm cho  i t  ài  log này thuộc lo i sản phẩm nào 

 Mã bài blog trên Facebook: Facebook quy đ nh mỗi bài blog hoặc mỗi comment đều 

có một id cho phép truy cập và chỉnh sửa nội dung 

 Tiêu đề  ài  log 

 Nội dung  ài  log 

 Ngày t o 

 Ngày chỉnh sửa gần đây nh t 
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5.2 Thiết  ế chức n ng 

 

 Phân quyền 5.2.1

Admin

Seller

Customer

Admin

Blogger

Seller

User

ROLES ZONE

Access Rule

Level 1

Level 2

Level 3

 

H nh 29 m  h nh phân quyền người dùng 
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 Quy trình up  nh s n s n ph m 5.2.2

Up ảnh

Up ảnh từ máy 
người dùng

Chọn ảnh trên web

Search google ImageSearch google Image

Up lên Flickr Lưu trực tiếp địa chỉ

Database
 

H nh 30 Quy tr nh up ảnh sản phẩm 
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 Đ ng  ý thành viên 5.2.3

Đăng kýĐăng ký

CreateUserCreateUser

U
se

rN
am

e

P
as

sw
o

rd
Success

Insert

ASPNETDB.mdf

M
em

p
er

sh
ip

U
se

r

O
p

en
Sh

o
p

.D
A

L.
U

se
r

R
o

le
 C

u
st

em
er

GetErrorMessageGetErrorMessage

Fail

View

String

 

H nh 31  ataflow đăng ký thành viên 

Input: string name, string password 

Output: string error,MembershipUser, User  
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 Chức n ng đ ng nhập 5.2.4

Đăng 
Nhập

Đăng 
Nhập

ValidateUserValidateUser

UserName&Password

IsUserInRoleIsUserInRole

Seller

Session[“User”]=OpenShop.DAL.UserSession[“User”]=OpenShop.DAL.User

True

Session[“ toreID”]=OpenShop.DAL.Store.StoreIDSession[“ toreID”]=OpenShop.DAL.Store.StoreID

 

H nh 32  ataflow đăng nhập 

Input: string username, string password 

Output: Session[“StoreI ”], Session[“User”] 
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 Chức n ng mua hàng 5.2.5

Mua HàngMua Hàng

Duyệt sản ph mDuyệt sản ph m

OpenShop.ViewModel.
ProductShort

ASPNETDB.mdf

Thêm vào giỏThêm vào giỏ

OpenShop.ViewModel.
MatHang

OpenShop.ViewModel.
GioHang

Create

Create

Add

Đặt hàngĐặt hàng

OpenShop.DAL.
Order

OpenShop.DAL.
OrderDetail

InsertInsert

 

H nh 33  ataflow đặt hàng 

Input: GioHang 

Output: Order, OrderDetail 
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 Đ ng  ý gian hàng 5.2.6

Đăng ký gian 
hàng

Đăng ký gian 
hàng

OpenShop.DAL.
Store

InsertInsert

1. StoreName
2. Mobile
3. Address

new

 

H nh 34 dataflow đăng ký gian hàng 

Input: string storename, string mobile, string address 

Output: Store 
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6. Kết qu  và đánh giá  ết qu  

6.1 Buyer 

 Trang chủ 6.1.1

 

H nh 35 Trang chủ 
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 Xem chi tiết s n ph m 6.1.2

 

H nh 36 Chi ti t sản phẩm 



  We site thư ng m i theo m  h nh  2  

  Trang 53/70 

 Tìm  iếm s n ph m 6.1.3

 

H nh 37 T m ki m sản phẩm 
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 So sánh s n ph m 6.1.4

 

H nh 38 So sánh sản phẩm 
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 Giỏ hàng 6.1.5

 

H nh 39 Giỏ hàng 

 Qu n lý tài  ho n 6.1.6

 

H nh 40 Quản lý th ng tin tài khoản 
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6.2 Admin 

 Qu n lý danh mục s n ph m 6.2.1

 

H nh 41 Quản lý danh mục 
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H nh 42 Thêm danh mục sản phẩm 

 

H nh 43 Chỉnh sửa danh mục sản phẩm 
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 Qu n lý nhà s n xuất 6.2.2

 

H nh 44 Quản lý nhà sản xu t 

 

H nh 45 Cập nhật nhà sản xu t 
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 Qu n lý thuộc tính s n ph m 6.2.3

 

H nh 46 Quản lý thuộc tính sản phẩm 
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H nh 47 Xem và chỉnh sửa danh sách thuộc tính của một lo i sản phẩm 
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H nh 48 Thêm một thuộc tính sản phẩm 

 Qu n lý tiêu chí đánh giá s n ph m 6.2.4

 

H nh 49 Quản lý tiêu chí đánh giá sản phẩm 

 

H nh 50 Thêm một tiêu chí đánh giá sản phẩm 
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  Trang 62/70 

 

H nh 51 Xem và chỉnh sửa danh sách tiêu chí đánh giá của một lo i sản phẩm 
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 Qu n lý ngư i d ng 6.2.5

 

H nh 52 Quản lý người dùng 

 

H nh 53 Thay đổi quyền của người dùng 
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6.3 Blogger 

 New blog 6.3.1

 

H nh 54 Thay đổi quyền của người dùng 
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6.4 Seller 

 Qu n lý s n ph m 6.4.1

 

H nh 55 Thêm một sản phẩm mới 
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  Trang 66/70 

 

H nh 56 Xem và chỉnh sửa th ng tin sản phẩm 
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7. Kết luận và đề nghị 

Sau gần 2 tháng thực hiện đề tài, tuy chỉ mới hiện thực được những chức năng mà chúng t i 

đánh giá là lỏi sản phẩm mà ứng dụng của chúng t i muốn cung c p đ n khách hàng, nhưng 

chúng t i tin tưởng vào khả năng phát triển sau này của ứng dụng, đó sẽ là hướng đi đúng cho 

những website ecommerce trong thời gian sắp tới, phù hợp với đinh hướng của chính phủ đẩy 

nhanh thư ng m i điện tử ở Việt Nam trong gia đo n 2011 - 2015. 

 húng t i nhận thức được để ứng dụng có thể ho t động và đưa vào sử dụng thực t  sẽ còn là 

một chặng đường dài và nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật và ngân sách để phát triển ti p ứng 

dụng, chúng t i sẽ còn phải cố gắng nhiều h n và đưa ra nhiều h n nữa những tính năng sẽ 

làm chúng t i khác biệt so với những website ecommerce hiện đang có trên th  trường Việt 

Nam, chúng t i kh ng xem những khiểm khuy t đó là trở ng  mà muốn xem nó như động lực 

để ti p tục xây dựng và đem đ n cho người sử dụng Việt kênh mua  án trực tuy n của cộng 

động người Việt thực thụ. 

 ánh giá ưu điểm 

 Kh ng phân tích dữ liệu theo phư ng pháp c  mà thi t k  theo phư ng pháp sime 

structure, c  động và linh ho t h n. 

 M  h nh xây dựng ứng dụng r  ràng, khả năng phát triển ứng dụng nhanh  ảo tr  đ n 

giản. 

 Khai thác và áp dụng các api của những "người khổng lồ" để t o ra sự khác  iệt của 

sản phẩm. 

  huẩn hóa trong thi t k  giao diện. 

 ánh giá nhược điểm 

  hưa đem đ n sự tiện dụng trong lúc sử dụng 

  S L thi t k  còn h n ch , chưa thể áp dụng một số tính năng theo yêu cầu  an đầu. 

 Một số work flow thi t k  chưa hợp logic th ng thường 

 Tính năng còn nhiều h n ch . 

 Phát triển còn mang nặng tính nh t thời, nghĩ đ n đâu làm đ n đó mà chưa có một k  

ho ch cụ thể. 
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8. Phụ lục 
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LỜI CÁ  Ơ  

Trong suốt quá tr nh thực hiện khóa luận này, chúng t i đã gặp kh ng ít những khó khăn như: 

xác đ nh hướng đi đúng đắn cho hệ thống, xác đ nh r  hệ thống cần những g , cần phải có 

những ki n thức g  để hiện thực, và v  số những lỗi về lập tr nh phát sinh.  ó thể nói chúng 

t i sẽ kh ng thể hoàn thành hệ thống hiện t i n u kh ng có sự cổ v , động viên, dẫn dắt và 

chia sẽ kinh nghiệm của thầy Lê  nh V . Thầy đã chia sẽ với chúng t i r t nhiều kinh 

nghiệm về nghiệp vụ, đó là một khía c nh r t h n ch  đối với những người chưa  ước chân 

vào m i trường làm việc thật sự như chúng t i.  

Thầy góp ý để hệ thống của chúng t i gần g i h n với người dùng, giúp chúng t i v ch ra k  

ho ch để hoàn thành c ng việc.  ên c nh đó còn có   n  è đã nhiệt t nh hỗ trợ chúng t i khi 

chúng t i cần t m hiểu một c ng nghệ hay một khía c nh nào đó. Xin gởi lời cám  n chân 

thành đ n thầy và những người b n của chúng t i. 
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